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Lớp 5


I/ Trắc nghiệm: 

  Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Các số 8,08; 7,98; 8,1; 9,01; 7,89 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

  
A. 8,08; 7,98; 8,1; 9,01; 7,89                                C. 9,01; 8,08; 8,1; 7,98; 7,89
 
B. 7,89; 7,98; 8,08; 8,1; 9,01                                 D. 9,01; 8,1; 8,08; 7,98; 7,89
Câu 2: Điền đúng (Đ), sai (S) thích hợp vào chỗ (. . .)

 a) 45,9 – x = 4,5 x 0,2 thì giá trị của x là 4,5 . . . .                c) 167 : 25 : 4 = 167 x 0,01 . . . .        

 b) 35% của x bằng 105 thì giá trị của x là 300 . . . .              d) 18 : 0,25 < 18 x 4 . . . .           
Câu 3: Một người đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ. Tính quãng đường người đó đi xe trong 15 phút.
A. 3m


   B. 1,8km

          C. 180m

          D. 3km
Câu 4: Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra 
về ý thích chơi các môn thể thao của 120 học sinh.
 Hãy cho biết mỗi môn thể thao có bao nhiêu em 
thích chơi. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đá bóng: …….. em                                                  
Chạy: …………em

//Cầu lông: …….em

Bơi: ……..em
Câu 5: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m chiều rộng 6m. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó giá tiền mỗi viên gạch là 25 000 đồng. Số tiền mua gạch để lát kín nền nhà là:

    A. 7 500 000 đồng
   B. 750 000 đồng

C. 75 000 đồng
    D. 7500 đồng
Câu 6: Cho hình vẽ sau. Biết M là trung 
điểm của cạnh BC.  


 Diện tích tam giác EMD là:
 A. 108cm2
     B. 144 cm2

  
 C. 288cm2

           D. 36 cm2
II/ Tự luận
Bài 1: Tính
a) (25,46 – 56,42 : 4) + 16,5 x 23

b) (32,5 + 28,3 x 2,7 – 108,91) x 2006
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng [image: image2.png]


 chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 55 kg thóc. Hỏi đã thu được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau, sau 3 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 360 km. Biết vận tốc ô tô đi từ A bằng [image: image4.png]


 vận tốc ô tô đi từ B. Hỏi vận tốc ô tô đi từ A là bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tính nhanh giá trị của A.
                  A = 8,2 + 8,7 + 9,2 + . . . + 17,2 + 17,7
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Cầu lông 25%





Đá bóng 37,5%





Chạy 12,5%





Bơi 25%





18cm						 M





D		    24cm		     C





A			      E    8cm      B








